
Phụ lục III 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

....................., ngày          tháng        năm 2026 

Số TT:................. 

Mã trường: SNH; 

 

PHIẾU ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN  

 

Kính gửi: Hội đồng tuyển sinh Trường Sĩ quan Công binh. 

 

Họ và tên thí sinh (viết in hoa có dấu):..................................................................... 

Ngày sinh:.............................................. Số CCCD: ................................................. 

Điện thoại: ..............................................Email: ....................................................... 

Nơi thường trú (Ghi rõ xã, tỉnh):............................................................................... 

………………………………………………………………………………..……… 

Kết quả học tập THPT: 

Lớp Điểm tổng kết Xếp loại học lực Xếp loại hạnh kiểm 

Lớp 10    

Lớp 11    

Lớp 12    

1. Xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển 

Mã ngành: 7860228 

Môn đoạt giải quốc tế:........................................Loại giải: ........................................ 

Môn đoạt giải quốc gia: ......................................Loại giải: ........................................ 

Điểm môn đoạt giải 

Lớp 10:............................ Lớp 11:............................. Lớp 12:............................ 

2. Xét tuyển thẳng (quy định tại điểm c, khoản 4, Điều 8 Quy chế tuyển sinh đại học) 

Tổ hợp xét tuyển: 

Điểm học bạ của môn trong tổ hợp xét tuyển: 

Lớp Môn 1 Môn 2 Môn 3 

Lớp 10    

Lớp 11    

Lớp 12    



3. Xét tuyển từ kết quả đánh giá năng lực 

Điểm đánh giá năng lực Bộ Quốc phòng:.................................................................... 

Điểm đánh giá năng lực Đại học QG Hà Nội:............................................................. 

Điểm đánh giá năng lực Đại học QG Thành phố Hồ Chí Minh:.................................. 

4. Quy đổi điểm ngoại ngữ từ kết quả chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế 

- Chứng chỉ IELTS:.......................... 

- Chứng chỉ TOEFL iBT:................. 

5. Điểm cộng 

a) Điểm thưởng 

- Môn đoạt giải quốc tế:........................................Loại giải: ....................................... 

- Môn đoạt giải quốc gia: ......................................Loại giải: ...................................... 

b) Điểm xét thưởng 

Môn đoạt giải quốc gia: ......................................Loại giải: ........................................ 

c) Điểm khuyến khích 

IELTS:................. TOEFL:................. SAT:................. ACT:................. 

Môn đoạt giải tỉnh (TP):..................Loại giải:................. 

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thật. Nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu 

trách nhiệm. 

  

CHỮ KÝ CỦA THÍ SINH 

(ký ghi rõ họ tên) 


